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LÒI GIÓI THIỆU

Trong những năm gần đây, cùng vói sự phát triển các công 
trình xây dựng có quy mô lớn, móng cọc ngày càng trỏ thành 
một hình thức móng sâu được dùng nhiều cho công trình công 
nghiệp, nhà cao tầng, cầu đường, bến cảng, kho tàng chứa 
hàng nặng... ỏ những vùng đất yếu.

Móng cọc đúc sẩn do nhược điểm gây chấn động mạnh, 
tiếng ồn lớn hoặc ô nhiễm môi trường khi dùng búa đóng 
dỉezen... nên phạm vi sử dụng ngày càng hạn chế trong xây 
dựng ỏ các thành phố và vùng đông dân cư ; hơn nữa, dùng 
phương pháp ép hoặc phương pháp khoan lỗ sẵn ròi thả cọc 
đúc sẵn vào... cũng bị nhiều hạn chế như lực ép có hạn, kích 
thước cọc (đưòng kính và độ dài) không thể tăng tùy ý, sức 
mang tải của loại cọc nói trên cũng không lớn. Do đó, cọc 
khoan nhồi (tạo lỗ trong đất, đặt cốt thép rồi đổ bê tông vào) 
ngày càng được coi trọng và ưa chuộng trong sử dụng ỏ nước ta.

Hiện nay trên thị trưòng xây dựng Việt Nam, bằng cách tự 
trang bị đòng bộ máy của các hăng nước ngoài và cải tiến 
những thiết bị sẵn có (nhất là dùng lại các máy cơ sở) hoặc 
thông qua liên doanh vói nưóc ngoài K V ... đã có hàng vài chục 
thiết bị làm cọc khoan nhôi vói đưòng kính đến l,5m  và độ 
sâu đạt trên 50m đang hoạt động. So vói sự phát triển của thế  
giới và nhất là sau khi khảo sát các nưóc của khu vực... thì
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thấy rằnẹ trình độ và kinh nqhiệm của chúng ta còn non trẻ 
nhất là v'ê các phương tiện thiết kế, thi công và quản lý chất 
lượng móng cọc khoan nhôi.

Trước tình hình dó, Bộ Xây dựng dã giao cho Viện Khoa 
học Công nghệ Xây dựng tiến hành hàng loạt nghiên cứu nhằm 
khảo sát, đánh giá tình hình công nghệ thi công cọc khoan 
nhồi của thế giới và trong nước, dè xuất phương pluĩp giải 
quyết vấn đê này ở một số khâu then chốt, nhầm giúp cho 
việc tiếp nhận công nghệ mới nói trên cớ hiệu quả ngày một 
cao vê kinh tế  và kỹ ihuật.

Dự án "Phát triển công nghệ thi công xây lắp'' của Bộ Xây 
dựng, đến năm 2000 (TCXL -  2000) đã dược triển khai nghiên 
cứu nhiều lĩnh vực gồm nhiều hạng mục do nhiều viện, tổng 
công ty, công ty, và liền hiệp, trong đó có hạng mục "Nền móng 
công trình" (TCXL-2000-01) do Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng chủ trì. Song song vói Dự án TCXL-2000, dã tiến 
hành nghiền cứu đ'ê tài cấp Bộ "Công nghệ xây dựng nhà cao 
tầng" (ký hiệu : R93-39) do Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng chủ trì, phối hợp với một số cơ quan và cán bộ nghiên 
cứu trong vá ngoài Viện thực hiện, trong dó nội dung về món% 
cọc nhôi và cách chống đõ hố đào sâu cũng như phương pháp 
kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi... chiếm một khối lượng 
và vị trí quan trọng. Ngoài ra, sau khi tim hiên nhiều tài liệu 
khoa học kỹ thuật, có liên quan đến vấn đê đang đề cập cũng 
như nhu cầu bức thiết của thực tế  xây dựng hiện nay ỏ nước 
ta, Viện chúng tôi thấy cân gấp rút biên soạn cuốn "Thi công 
cọc khoan nhôi" nhằm góp phần đáp ứng sự mong đợi cùa các 
đơn vị sản xuất trực tiếp.
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Chương ] của quyên sách dược lấy từ chương 3 của quyên 
"Sổ tay thiết k ế  cọc khoan nhôi"(*) do các Kỹ sư Nhật viết 
(xuất bản năm ỉ 984), được các chuyên gia Trung Quốc Chu 
Quốc Câu và Ngưu Thanh Sơn dịch lại (Nỉià xuất bản Địa 
chấn Bắc Kinh xuất bản năm 1993). Bản dịch từ bản tiếng 
Trung Quốc này du Kiến trúc sư Nguyễn Hiên thực hiện và 
Kiến trúc sư Vũ Trường Hạo hiệu dính. Do thấy rằng cúc chương 
khác của quyển sách này lioặc khống phù hợp vói nước ta 
(như chương nói về Thiết kế, trong đó họ chú trọng nhiêu về 
động dất của Nhật Bủn) hoặc cũ và hạn hẹp (như chương nói 
vê thiết bị, ỏ dây chủ yếu giỏi thiệu hệ thống thiết bị trước 
năm 1984, mà lại là thiết bị của Nhật...) nên chúng tôi không 
dịch, nếu bạn đọc cân tham khảo, có thề dọc thêm.

Nhận thấy, phần lớn cọc nhồi ỏ ta lúc thi công chưa có quy 
định cách quản lý chất lượng chặt chẽ, hơn nữa mội số phương 
pháp kiêm tra còn mới lạ đối vói nhiêu cán bộ kỹ thuật, nên 
chúng tôi cố gắng hệ thống các phương pháp kiểm tra chất 
lượng, viết thành chương 2, do kỹ sư Trịnh Việt Cưòng thực 
hiện, để giói thiệu với bạn đọc. Theo chúng tôi, tiếp đến, cần 
gấp rút nhưng từng bước vững chắc đầu tư sắm các thiết bị 
kiểm tra cũng như nâng cao trình độ cán bộ kiểm tra chất 
lượng cọc nhồi... xem dây là một trong các điểm then chốt để 
đảm bảo công nghệ cục nhôi được phát triên nhanh chóng và 
bền vững ỏ nước ta.

Như trên đã nói, dê có thề cập nhật các thông tin tương đối 
mói nhất về thiết bị thi công cọc nhồi, trong chương 3 chúng 
tôi cố  gắng dựa vào kết quả của Dự án TCXL-2000-01 cũng 
như qua tiếp xúc với các hãng có tiếng trên thế giói trong lĩnh
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vực chế tạo thiết bị, đã giói thiệu tương đối toàn diện đê các 
đơn vị thi công Việt Nam làm quen với các hãng này nhằm 
tìm hiểu trong quá trình đầu tư, mua sắm, sao cho có hiệu 
quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất. Ỏ đây, chúng tôi không đi sâu 
vào cơ cấu của máy mà chỉ ghi lại một số đặc trưng kỹ thuật 
mà người sử dụng quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới 
thiệu ỏ chương này thiết bị có liên quan đến việc làm tường 
vây để bảo vệ hố đào thường gặp trong thi công hố móng cọc 
nhồi, đây là một kỹ thuật và công nghệ riêng, hy vọng sẽ có 
tài liệu khác viết cho thật đầy đủ.

Chương 3 cũng như các chương khác của quyên sách này 
chịu trách nhiệm biên soạn và xem xét, do PGS. PTS. Nguyễn 
Bá Kế, thực hiện.

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giói thiệu cuốn "Thỉ 
cổng cọc khoan nhồi" vói các kỹ sư, các nhà quản lý Ngành 
Xây dựng cùng đông đảo bạn đọc. Hy vọng rằng, bằng sự nỗ 
lực của tập thể cán bộ biên soạn và sự giúp đỡ của Nhà xuất 
bản Xây dựng cuốn sách này sẽ góp phân thực hiện công nghệ 
cọc khoan nhồi ỏ nước ta ngày một tốt hơn.
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THÍ CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

1.1. CHUẨN BỊ THI CÔNG

Trước khi thi công cọc khoan nhồi, ngoài việc phải chuẩn  
bị thiết bị cần thiết, điều tra khả năng vận chuyển và hoạt 
động để áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tiếng ồn, chấn  
động... thì m ộ t  v iệ c  quan trọng nữa là phải thực hiện điều  
tra đ ầ y  đủ về tình hình phạm vi xung quanh hiện trường.

V ề mặt vận chuyển thiết bị phải xem xét chủng loại, kích 
th ư ớ c ,  t r ọ n g  lư ợ n g  c ủ a  t h i ế t  b ị ( k í c h  th ư ớ c  v à  t r ọ n g  lượng k h i  

tháo rời để vận chuyển), khả năng tự hành được không, có 
kinh tể không v.v... để lựa chọn được phương án vận chuyển  
thích hợp nhất. Đ iều cần chú ý  là máy khoan thuộc loại thiết 
bị lớn, trọng lượng nặng, nên nhất thiết phải điều tra đầy đủ 
trước về phương án và lộ trình vận chuyển. Khi tiến hành  
điều tra các công việc này, phải tìm hiểu kỹ về trọng t ả i  của 
xe vận tải, năng lực chở của xe kéo (rơm oóc), máy bốc xếp, 
bề rộng đường đi, bán kính quay, độ dốc, cường độ mặt 
đường, độ cao thông thủy của các vật chướng ngại trên đưdng  
đi, trọng tải của cầu cống, có quy định hạn chế đặc b iệt của 
ngành giao thông hay không v.v...

Phải bảo đảm có đủ diện tích ở hiện trường thi công để 
lắp dựng thiết bị, chỗ xếp dụng cụ. Ngoài ra, còn phải thực 
hiện  việc xử lý, gia cố mặt đường và nền đất trong hiện trường 
để tạo điều kiện thuận l ợ i  cho việc lắp d ự n g  thiết bị và xe 
vận chuyển bê tông, đi lại. Phải nghiên cứu trước về vận

Chương I
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